
Số tỉnh/thành 

phố đã thực 

hiện đánh giá

55

Phạm vi đánh 

giá
Tổng số Ngày đánh giá

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4

Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 8 4 4 0 0

Phường/xã 83 61 22 0 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 10 10 0 0 0

Phường/xã 214 214 0 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 8 8 0 0 0

Phường/xã 107 107 0 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 7 7 0 0 0

Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/2021 của Bộ Y tế

(Cập nhật đến 17h ngày 19/10/2021)

ST

T

Tỉnh/thành 

phố

Cấp độ nguy cơ

1 An Giang

2
Bà Rịa – 

Vũng Tàu

3 Bắc Giang

4 Bắc Kạn

5 Bạc Liêu



Phường/xã 64 64 0 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 8 4 4 0 0

Phường/xã 126 121 5 0 0

Tỉnh ü 15/10/2021

Huyện 9 2 7 0 0

Phường/xã 157 139 15 3 0

Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 10 3 2 4 1

Phường/xã 91 38 29 24 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 11 0 11 0 0

Phường/xã 111 110 1 0

Tỉnh  17/10/2021

Huyện 10 6 3 1 0

Phường/xã 124 96 15 10 3

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 9 0 9 0 0

Phường/xã 101 0 101 0 0

Tỉnh  16/10/2021

Huyện 9 9 0 0 0

Phường/xã 83 76 6 1 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 10 10 0 0 0

Phường/xã 161 161 0 0 0

7

8

9 Bình Dương

5 Bạc Liêu

6 Bắc Ninh

Bến Tre

Bình Định

10

11

12

13

Bình Phước

Bình Thuận

Cà Mau

Cần Thơ

Cao Bằng14



Tỉnh  18/10/2021

Huyện 7 0 7 0 0

Phường/xã 56 0 56 0 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 15 2 12 1 0

Phường/xã 184 147 29 4 4

Tỉnh  16/10/2021

Huyện 8 2 6 0 0

Phường/xã 71 53 17 1 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 10 10 0 0 0

Phường/xã 129 129 0 0 0

Tỉnh  14/10/2021

Huyện 11 8 3 0 0

Phường/xã 170 152 10 8 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 12 0 12 0 0

Phường/xã 143 0 143 0 0

Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 11 11 0 0 0

Phường/xã 193 193 0 0 0

Tỉnh 0  18/10/2021

Huyện 6 0 6 0 0

Phường/xã 109 88 21 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện

17 Đắk Nông

18 Điện Biên

19 Đồng Nai

Đà Nẵng

Đắk Lắk

20 Đồng Tháp

15

16

21 Gia Lai

Hà Giang22

23

24

Hà Nam

Hà Nội



Phường/xã 579 343 236 0 0

Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 15 15 0 0 0

Phường/xã 218 218 0 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 8 0 8 0 0

Phường/xã 75 0 73 1 1

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 10 10 0 0 0

Phường/xã 141 141 0 0 0

Tỉnh  18/10/2022

Huyện 10 0 10 0 0

Phường/xã 161 0 161 0 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 9 1 8 0 0

Phường/xã 139 3 136 0 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 15 1 14 0 0

Phường/xã 144 7 137 0 0

Tỉnh  17/10/2021

Huyện 10 10 0 0 0

Phường/xã 102 102 0 0 0

24

25

26

27

28

Hà Nội

Hà Tĩnh

Hải Dương

Hải Phòng

Hậu Giang

29

30

31

32

33

Hưng Yên

Khánh Hòa

Kiên Giang

Kon Tum

Hòa Bình



Tỉnh  17/10/2021

Huyện 8 8 0 0 0

Phường/xã 106 106 0 0 0

Tỉnh  17/10/2021

Huyện 12 9 3 0 0

Phường/xã 142 137 2 2 1

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 11 11 0 0 0

Phường/xã 200 200 0 0 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 9 9 0 0 0

Phường/xã 152 152 0 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 15 11 4 0 0

Phường/xã

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 10 9 1 0 0

Phường/xã 226 224 1 0 1

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 21 20 1 0 0

Phường/xã 460 457 2 1 0

Tỉnh  17/10/2021

Huyện 8 8 0 0 0

Phường/xã 143 143 0 0 0

Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 13 9 3 1 0

Phường/xã 225 203 15 5 2

36

37

38

39

40

41

42

43

34

35

Lai Châu

Lâm Đồng

Ninh Thuận

Phú Thọ

Lạng Sơn

Lào Cai

Long An

Nam Định

Nghệ An

Ninh Bình



Tỉnh  15/10/2021

Huyện 9 9 0 0 0

Phường/xã 110 107 3 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 8 2 6 0 0

Phường/xã 151 137 14 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 18 0 16 1 1

Phường/xã 241 0 235 2 4

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 13 11 2 0 0

Phường/xã 173 160 12 1 0

Tỉnh  18/10/2022

Huyện 13 13 0 0 0

Phường/xã 177 177 0 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 9 9

Phường/xã 126 126

Tỉnh  17/10/2021

Huyện 11 8 2 1 0

Phường/xã 109 89 13 7 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 12 12 0 0 0

44

45

46

47

48

49

50

51

Phú Yên

Quảng Bình

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Quảng Trị

Sóc Trăng

Sơn La



Phường/xã 204 204 0 0 0

Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh  16/10/2021

Huyện 8 8 0 0 0

Phường/xã 260 260 0 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 9 9 0 0 0

Phường/xã 178 178 0 0 0

Tỉnh  16/10/2021

Huyện 27 26 1 0 0

Phường/xã 559 552 7 0 0

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 9 7 2 0 0

Phường/xã 141 139 1 1 0

Tỉnh  15/10/2021

Huyện 11 4 7 0 0

Phường/xã 171 135 28 5 3

Tỉnh  19/10/2021

Huyện 22 0 6 11 5

Phường/xã

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 9 7 2 0 0

Phường/xã 106 103 3 0 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 7 7 0 0 0

Phường/xã 138 138 0 0 0

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 8 3 5 0 0

Phường/xã 107 97 6 4 0

57

58

59

60

61

51

52

53

54

55

56

Vĩnh Long

Thừa Thiên 

Huế

Tiền Giang

TP Hồ Chí 

Minh

Trà Vinh

Tuyên Quang

Sơn La

Tây Ninh

Thái Bình

Thái Nguyên

Thanh Hóa



Tỉnh

Huyện

Phường/xã

Tỉnh  18/10/2021

Huyện 9 9 0 0 0

Phường/xã 173 173 0 0 0

62

63

Vĩnh Phúc

Yên Bái
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Ghi chú

Thông tin từ CDC tỉnh

Thông tin từ CDC tỉnh

Thông tin từ CDC tỉnh

https://baclieu.gov.vn/-

/b%E1%BA%A1c-li%C3%AAu-

th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-

an-to%C3%A0n-linh-

ho%E1%BA%A1t-

https://baclieu.gov.vn/-/b%E1%BA%A1c-li%C3%AAu-th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-an-to%C3%A0n-linh-ho%E1%BA%A1t-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-covid-19-#
https://baclieu.gov.vn/-/b%E1%BA%A1c-li%C3%AAu-th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-an-to%C3%A0n-linh-ho%E1%BA%A1t-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-covid-19-#
https://baclieu.gov.vn/-/b%E1%BA%A1c-li%C3%AAu-th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-an-to%C3%A0n-linh-ho%E1%BA%A1t-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-covid-19-#
https://baclieu.gov.vn/-/b%E1%BA%A1c-li%C3%AAu-th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-an-to%C3%A0n-linh-ho%E1%BA%A1t-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-covid-19-#
https://baclieu.gov.vn/-/b%E1%BA%A1c-li%C3%AAu-th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-an-to%C3%A0n-linh-ho%E1%BA%A1t-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-covid-19-#


https://baclieu.gov.vn/-

/b%E1%BA%A1c-li%C3%AAu-

th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-

an-to%C3%A0n-linh-

ho%E1%BA%A1t-
https://syt.bacninh.gov.vn/news/-

/details/22511/-anh-gia-cap-o-dich-

benh-covid-19-tren-ia-ban-tinh-

Thông tin từ CDC tỉnh

Thông tin từ SYT tỉnh

Thông tin từ CDC tỉnh

https://covid19.binhthuan.gov.vn/

Thông tin từ CDC tỉnh

Thông tin từ CDC tỉnh

https://soyte.caobang.gov.vn/syt/13

17/32315/66446/851415/Tin-

Tuc/So-Y-te-hop-trien-khai-thuc-

hien-phong--chong-dich-theo-

chien-luoc--Thich-ung-an-toan--

https://syt.bacninh.gov.vn/news/-/details/22511/-anh-gia-cap-o-dich-benh-covid-19-tren-ia-ban-tinh-bac-ninh#
https://syt.bacninh.gov.vn/news/-/details/22511/-anh-gia-cap-o-dich-benh-covid-19-tren-ia-ban-tinh-bac-ninh#
https://syt.bacninh.gov.vn/news/-/details/22511/-anh-gia-cap-o-dich-benh-covid-19-tren-ia-ban-tinh-bac-ninh#
https://covid19.binhthuan.gov.vn/#
https://soyte.caobang.gov.vn/syt/1317/32315/66446/851415/Tin-Tuc/So-Y-te-hop-trien-khai-thuc-hien-phong--chong-dich-theo-chien-luoc--Thich-ung-an-toan--linh-hoat--kiem-soat-hieu-qua-dich-COVID-19.aspx#
https://soyte.caobang.gov.vn/syt/1317/32315/66446/851415/Tin-Tuc/So-Y-te-hop-trien-khai-thuc-hien-phong--chong-dich-theo-chien-luoc--Thich-ung-an-toan--linh-hoat--kiem-soat-hieu-qua-dich-COVID-19.aspx#
https://soyte.caobang.gov.vn/syt/1317/32315/66446/851415/Tin-Tuc/So-Y-te-hop-trien-khai-thuc-hien-phong--chong-dich-theo-chien-luoc--Thich-ung-an-toan--linh-hoat--kiem-soat-hieu-qua-dich-COVID-19.aspx#
https://soyte.caobang.gov.vn/syt/1317/32315/66446/851415/Tin-Tuc/So-Y-te-hop-trien-khai-thuc-hien-phong--chong-dich-theo-chien-luoc--Thich-ung-an-toan--linh-hoat--kiem-soat-hieu-qua-dich-COVID-19.aspx#
https://soyte.caobang.gov.vn/syt/1317/32315/66446/851415/Tin-Tuc/So-Y-te-hop-trien-khai-thuc-hien-phong--chong-dich-theo-chien-luoc--Thich-ung-an-toan--linh-hoat--kiem-soat-hieu-qua-dich-COVID-19.aspx#


https://hanam.gov.vn/Pages/phan-

loai-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-

ban-tinh-ha-nam.aspx
https://soyte.hanoi.gov.vn/documen

ts/3672249/6118296/Ph%C3%A2n

+v%C3%B9ng+nguy+c%C6%A1+

t%E1%BB%AB+27-

https://danang.gov.vn/web/guest/ch

i-tiet?id=45909&_c=100000150,3,9

https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/Tin

Tuc_ChiTiet.aspx?iDV=1&id=865

32

Thông tin từ CDC tỉnh

http://kiemsoatbenhtatdienbien.vn/ti

nh-dien-bien-duoc-danh-gia-cap-

do-dich-benh-covid-19-o-muc-cap-

do-1-binh-thuong-mii-theo-quyet-

http://dongnaicdc.vn/tinh-dong-nai-

duoc-danh-gia-la-binh-thuong-moi

https://syt.dongthap.gov.vn/

http://ytehagiang.org.vn/tim-kiem-

van-

ban.htm?key=850&cate=0&sort=1

https://hanam.gov.vn/Pages/phan-loai-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ha-nam.aspx#
https://hanam.gov.vn/Pages/phan-loai-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ha-nam.aspx#
https://hanam.gov.vn/Pages/phan-loai-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ha-nam.aspx#
https://soyte.hanoi.gov.vn/documents/3672249/6118296/Ph%C3%A2n+v%C3%B9ng+nguy+c%C6%A1+t%E1%BB%AB+27-4.pdf/b582dae0-e097-4a8a-858c-ee6569c16d0e#
https://soyte.hanoi.gov.vn/documents/3672249/6118296/Ph%C3%A2n+v%C3%B9ng+nguy+c%C6%A1+t%E1%BB%AB+27-4.pdf/b582dae0-e097-4a8a-858c-ee6569c16d0e#
https://soyte.hanoi.gov.vn/documents/3672249/6118296/Ph%C3%A2n+v%C3%B9ng+nguy+c%C6%A1+t%E1%BB%AB+27-4.pdf/b582dae0-e097-4a8a-858c-ee6569c16d0e#
https://soyte.hanoi.gov.vn/documents/3672249/6118296/Ph%C3%A2n+v%C3%B9ng+nguy+c%C6%A1+t%E1%BB%AB+27-4.pdf/b582dae0-e097-4a8a-858c-ee6569c16d0e#
https://danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=45909&_c=100000150,3,9#
https://danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=45909&_c=100000150,3,9#
https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/TinTuc_ChiTiet.aspx?iDV=1&id=86532#
https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/TinTuc_ChiTiet.aspx?iDV=1&id=86532#
https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/TinTuc_ChiTiet.aspx?iDV=1&id=86532#
http://kiemsoatbenhtatdienbien.vn/tinh-dien-bien-duoc-danh-gia-cap-do-dich-benh-covid-19-o-muc-cap-do-1-binh-thuong-mii-theo-quyet-dinh-so-4800-qd-byt-ngay-12-10-2021-cua-bo-y-te-tin566#
http://kiemsoatbenhtatdienbien.vn/tinh-dien-bien-duoc-danh-gia-cap-do-dich-benh-covid-19-o-muc-cap-do-1-binh-thuong-mii-theo-quyet-dinh-so-4800-qd-byt-ngay-12-10-2021-cua-bo-y-te-tin566#
http://kiemsoatbenhtatdienbien.vn/tinh-dien-bien-duoc-danh-gia-cap-do-dich-benh-covid-19-o-muc-cap-do-1-binh-thuong-mii-theo-quyet-dinh-so-4800-qd-byt-ngay-12-10-2021-cua-bo-y-te-tin566#
http://kiemsoatbenhtatdienbien.vn/tinh-dien-bien-duoc-danh-gia-cap-do-dich-benh-covid-19-o-muc-cap-do-1-binh-thuong-mii-theo-quyet-dinh-so-4800-qd-byt-ngay-12-10-2021-cua-bo-y-te-tin566#
http://dongnaicdc.vn/tinh-dong-nai-duoc-danh-gia-la-binh-thuong-moi#
http://dongnaicdc.vn/tinh-dong-nai-duoc-danh-gia-la-binh-thuong-moi#
https://syt.dongthap.gov.vn/#
http://ytehagiang.org.vn/tim-kiem-van-ban.htm?key=850&cate=0&sort=1&search-by=1#
http://ytehagiang.org.vn/tim-kiem-van-ban.htm?key=850&cate=0&sort=1&search-by=1#
http://ytehagiang.org.vn/tim-kiem-van-ban.htm?key=850&cate=0&sort=1&search-by=1#


https://soyte.hanoi.gov.vn/documen

ts/3672249/6118296/Ph%C3%A2n

+v%C3%B9ng+nguy+c%C6%A1+

t%E1%BB%AB+27-

http://soytehaiphong.gov.vn/Defaul

t.aspx?sid=1283&pageid=30607&c

atid=53499&id=356662&catname=

tin-hoat-dong&title=bang-danh-gia-

Thông tin từ CDC tỉnh

Thông tin từ CDC tỉnh

Thông tin từ CDC tỉnh

http://soytehoabinh.gov.vn/Details/i

d/22321/QUYET-DINH-VE-VIEC-

CONG-BO-MUC-DO-DICH-

COVID-19-HIEN-TAI-TREN-

https://soyte.hungyen.gov.vn/portal/

Pages/2021-10-17/Theo-huong-

dan-cua-Bo-Y-te-ve-cac-tieu-chi-

http://syt.kontum.gov.vn/thong-tin-

phong-chong-dich-covid-19/thong-

bao-ket-qua-danh-gia-cap-do-dich-

covid-19-tren-dia-ban-tinh-kon-

http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=53499&id=356662&catname=tin-hoat-dong&title=bang-danh-gia-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong#
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=53499&id=356662&catname=tin-hoat-dong&title=bang-danh-gia-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong#
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=53499&id=356662&catname=tin-hoat-dong&title=bang-danh-gia-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong#
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=53499&id=356662&catname=tin-hoat-dong&title=bang-danh-gia-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong#
http://soytehoabinh.gov.vn/Details/id/22321/QUYET-DINH-VE-VIEC-CONG-BO-MUC-DO-DICH-COVID-19-HIEN-TAI-TREN-DIA-BAN-TINH-HOA-BINH#.YW0ntB83tPZ
http://soytehoabinh.gov.vn/Details/id/22321/QUYET-DINH-VE-VIEC-CONG-BO-MUC-DO-DICH-COVID-19-HIEN-TAI-TREN-DIA-BAN-TINH-HOA-BINH#.YW0ntB83tPZ
http://soytehoabinh.gov.vn/Details/id/22321/QUYET-DINH-VE-VIEC-CONG-BO-MUC-DO-DICH-COVID-19-HIEN-TAI-TREN-DIA-BAN-TINH-HOA-BINH#.YW0ntB83tPZ
http://soytehoabinh.gov.vn/Details/id/22321/QUYET-DINH-VE-VIEC-CONG-BO-MUC-DO-DICH-COVID-19-HIEN-TAI-TREN-DIA-BAN-TINH-HOA-BINH#.YW0ntB83tPZ
https://soyte.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2021-10-17/Theo-huong-dan-cua-Bo-Y-te-ve-cac-tieu-chi-phuong-8zzy1f.aspx#
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